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TÊN BÀI DẠY: BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
- Củng cố kiến thức về thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu; bảng số liệu, biểu đồ cột tranh, biếu đồ cột, biểu đồ cột kép; mô hình xắc suất và xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm.
- Vận dụng được các kiến thức về một số yếu tố thống kê và xác suất giải quyết những  nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.

 Nêu cụ thể nội dung kiến thức học sinh cần học trong bài theo yêu cầu cần đạt của nội dung giáo dục/chủ đề tương ứng trong chương trình môn học/hoạt động giáo dục.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực giao tiếp toán học: Đọc và mô tả được dữ liệu từ biểu đồ, phân tích và xử lý dữ liệu đã được biểu diễn, liệt kê được các kết quả thuận lợi khi tìm biến cố có thể xảy ra trong trò chơi, thực nghiệm đơn giản.
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: Sử dụng được thước thẳng, ê ke để lập bảng số liệu, vẽ biểu đồ cột.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: Thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để giải quyết những vấn đề quy luật đơn giản từ việc phân tích biểu đồ cột, biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ quạt tròn, ... kiểm tra được một sự kiện xảy ra hay không xảy ra, biểu diễn; Kiểm tra được tính hợp lý của dữ liệu và kết luận; Vận dụng được các kiến thức giải bài tập một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.

3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập, tự giác ôn tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
Nêu cụ thể các thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng trong bài dạy để tổ chức cho học sinh hoạt động nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu của bài dạy (muốn hình thành phẩm chất, năng lực nào thì hoạt động học phải tương ứng và phù hợp).
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1:

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (3 phút)

a) Mục tiêu: Định hướng cho học sinh 2 nhiệm vụ cần giải quyết trong tiết học: hệ thống hóa kiến thức đã học trong chương V về thống kê và giải các bài tập liên quan.
b) Nội dung: Học sinh qua chơi trò chơi trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS mô tả được 2 vấn đề cần giải quyết trong tiết học:

+ Hệ thống kiến thức về thống kê.

+  Nhận dạng bài tập liên quan.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV tổ chức cho HS thảo luận và đàm thoại theo hệ thống câu hỏi.
1. Em hiểu thế nào là dãy số liệu trong thống kê?

2. Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại dữ liệu ta cần lưu ý điều gì?

3. Em đã được biết những hình thức mô tả và biểu diễn dữ liệu nào?

4. Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại, biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ ta cần làm gì để rút ra kết luận?

5. Trong quá trình phân tích và xử lý dữ liệu ta cần lưu ý điều gì?
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS hoạt động cá nhân tham gia trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời cá nhân theo mức độ hiểu và nhớ kiến thức hoặc sự hiểu biết thực tế.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung khi cần thiết.

* Kết luận, nhận định: 

- GV dẫn dắt HS vào bài: hệ thống kiến thức về thống kê đã học.
	1. Là dữ liệu cho dưới dạng số.

2. Lưu ý tính hợp lý của dữ liệu.
3. Bảng số liệu, biểu đồ tranh, biểu đồ cột, biểu đồ cột kép, biều đồ đoạn thẳng, biểu đồ quạt tròn.
4. Phân tích và xử lý các dữ liệu.
5. Lưu ý đến tính hợp lý của dữ liệu, tính hợp lý của kết luận và bác bỏ kết luận sai.




B. HỆ THỐNG KIẾN THỨC (6 phút)

a) Mục tiêu: Hệ thống kiến thức đã học về thống kê đã học.
b) Nội dung: Học sinh hệ thống lại kiến thức về thống kê đã học trong chương V và ở lớp 6.
c) Sản phẩm: Sơ đồ tư duy.
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d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 

- GV nêu yêu cầu: Hãy thống lại kiến thức một số yếu tố thống kê, một số yếu tố về xác xuất. 

Đại diện nhóm học sinh lên bảng trình bày. 

* HS thực hiện nhiệm vụ: HS HĐ nhóm.
- Hoàn thiện vẽ sơ đồ tư duy trên giấy A0

* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện 2 nhóm 2 HS lên bảng trình bày.

- Các bạn dưới lớp theo dõi, đưa ra câu hỏi, thảo luận liên quan đến lý thuyết của chương V.

* Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét các câu trả lời của HS, động viên các em tự tin khi thảo luận. 

GV: Thống kê là một công việc giúp ích rất nhiều trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội. Vậy, ta cần biết cách đọc hiểu các dạng biểu diễn dữ liệu để rút ra kết luận hữu ích khi cần tìm hiểu về một vấn đề. Ngược lại, ta cần biết cách tự thu thập và biểu diễn dữ liệu khi trình bày cho người khác hiểu vấn đề quan tâm đến.
	 I. Tóm tắt lí thuyết:





C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP: Củng cố kĩ năng giải bài tập về thống kê (30 phút)

a) Mục tiêu: 

- Củng cố kiến thức về thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu; bảng số liệu, biểu đồ cột tranh, biếu đồ cột. 
- Vận dụng được các kiến thức về một số yếu tố thống kê giải quyết những nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.

b) Nội dung: Học sinh sử dụng các kĩ  năng phân tích, xử lý dữ liệu tính tỉ số phần trăm làm bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3. 
c) Sản phẩm:
- Lời gian bài tập 1;

- Lời giải bài tập 2;

- Lời giải bài tập 3.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Bài 1: Biểu đồ cột ở Hình 33 biểu diễn kim ngạch xuất khẩu (ước đạt) của tỉnh Bình Dương vào các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

a) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 của tỉnh Bình Dương tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2016?

b) Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Dương trung bình là bao nhiêu tỉ đô la Mỹ?

c) Hoàn thành số liệu ở bảng sau:

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:

- Hoạt động nhóm thực hiện trả lời, hoàn thiện phiếu bài tập của nhóm mình.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ, ghi chép số liệu cũng như tính toán để hoàn thành yêu cầu của nhóm mình.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện.

- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.

* Kết luận, nhận định 1: 

-  GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS theo nhóm

Qua đó giáo viên liên hệ với nhiệm vụ phát triển xuất khẩu hàng hóa của địa phương và cả nước.


	II. Luyện tập

Dạng 1: Phân tích và xử lý dữ liệu biểu diễn bởi biểu đồ cột, biểu  đồ đoạn thẳng, biểu đồ quạt tròn.
Bài 1:
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a) Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu là: 25,287%
Năm 2016 kim ngạch xuất khẩu là: 19,257% 

Vậy, So với năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 của tỉnh Bình Dương tăng thêm: 6,03% 
b) Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Dương trung là:
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(Đô la Mỹ).
c) Bảng số liệu:

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

... của cả nước ( tỉ đô la Mỹ)

176,6

214,0

243,5

264,2

282,7

... của tỉnh Bình Dương (tỉ đo la Mỹ)

19,257

21,908

24,032

25,857

27,755

... Tỉ số ...

10,9%
10,2%
10,2%
9,8%
9,8%



	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2: 
Bài 2. Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 34 biểu diễn dân số của thế giới vào các năm 1804, 1927, 1959, 1974, 1987, 1999, 2011. Giả sử dân số thế giới tại các năm 
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a) Tính tốc độ tăng dân số thế giới.

- Từ năm 1804 đến năm 1927;

- Từ năm 1999 đến năm 2011.

b) Tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1999 đến năm 2011 gấp bao nhiêu lần tốc đột ăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 1927?

c) Hoàn thành số liệu ở bảng sau:

d) Nêu nhận xét về tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 2011.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 

HS hoạt động cá nhân.

* Báo cáo, thảo luận 2:

2 HS trình bày bài làm và trả lời các câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định 2:

-  GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS. Khích lệ HS tự tin trình bày trước tập thể.

- Qua đó GV mở rộng cho HS biết được do tốc độ tăng dân số thế giới càng ngày càng cao nên đã tác động rất nhiều đến môi trường, hệ sinh thái, đặt ra vấn đề về bảo vệ môi trường sống và phát triển xã hội.
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a) Tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 1927 là:
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Tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1999 đến năm 2011 là
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b) Tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1999 đến năm 2011 gấp tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 1927 là 
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c) 

Dân số thế giới tăng

(tỉ người)

Từ 1 lên 2

Từ 2 lên 3

Từ 3 lên 4

Từ 4 lên 5

Từ 5 lên 6

Từ 6 lên 7

Thời gian cần thiết

(năm)

123

32

15

13

12

12

d) Nhận xét về tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 2011.

- Dân số trên thế giới tăng lên liên tục trong giai đoạn 1804 - 2011 (từ 1 tỉ người lên 7 tỉ người).

- Thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người ngày càng rút ngắn.

+ Thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người: Thời gian có thêm 1 tỉ người rút ngắn từ 123 năm xuống 32 năm,  15 năm, 13 năm và 12 năm.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm bài 3 và trả lời câu hỏi bổ sung.
Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dân số nước ta là 96 208 984 người và quy mô dân số theo sáu vùng kinh tế - xã hội được biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 35.

a) Nêu quy mô dân số của mỗi vùng kinh tế - xã hội của nước ta.

b) Vùng kinh tế - xã hội nào có quy mô dân số lớn nhất? Nhỏ nhất? 

* Địa phương em thuộc vùng kinh tế - xã hội nào, tính số dân tại vùng kinh tế - xã hội đó?
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:

- HS hoạt động cá nhân 2 phút, sau đó trao đổi thống nhất trong 1 phút., hoàn thiện phiếu bài tập của nhóm mình.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ, ghi chép số liệu cũng như tính toán để hoàn thành yêu cầu của nhóm mình. 
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1, 2 HS lên bảng trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện.

- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.

* Kết luận, nhận định 3: 

-  GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS theo nhóm.
- Để tính được số dân ở từng vùng kinh tế - xã hội cần nhớ lại bài toán về tỉ số %.
( GV có thể cung cấp số liệu về quy mô dân số ở địa phương).
	Bài 3:
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a) Quy mô dân số của mỗi vùng kinh tế - xã hội của nước ta:

· Vùng kinh tế - xã hội Trung du và miền núi phía bắc: 13%
· Vùng kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Hồng: 23.4%
· Vùng kinh tế - xã hội Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung : 21%

· Vùng kinh tế - xã hội Tây Nguyên: 6.1%

· Vùng kinh tế - xã hội Đông  Nam Bộ: 18.5%

· Vùng kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Cửu Long: 18%

b) Vùng kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Hồng có quy mô dân số lớn nhất.

Vùng kinh tế - xã hội Tây Nguyên có quy mô dân số nhỏ nhất.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (1 phút)

a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học về thống kê vào thực tế. 
b) Nội dung: Học sinh vận dụng kiến vào giải bài tập thực tế tại lớp học: Tìm hiểu về diễn biến dịch covid-19 qua thống kê.
Minh họa:
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  c) Sản phẩm: HS đọc được biểu đồ và phân tích số liêu đưa ra một vài nhận xét và hướng khắc phục.

d) Tổ chức thực hiện: GV tổ chức cho HS truy cập vào đường link: https://covid19.gov.vn/ của bộ y tế để quan sát biểu đồ về các ca mắc covid-19 tại thời điểm hiện tại.
GV cho HS quan sát đọc các số liệu trên biểu đồ;
 Tìm hiểu các trường: “Số ca nhiễm”; “Số ca khỏi”; “Số ca tử vong” từ đó đưa ra các nhận xét và liên hệ thực tế. Từ đó, giáo viên và học sinh đàm thoại nêu các biện pháp khắc phục.

( Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)

+ HS ghi nhớ kiến thức trong chương 5, hoàn thiện các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sgk T.35 vào vở.

+ Vận dụng giải bài tập trong sách bài tập.
+ Chuẩn bị cho tiết học sau: HS theo nhóm trình bày kiến thức về xác suất đã học bằng sơ đồ xương cá.

Tiết 2:
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)

a) Mục tiêu: Định hướng cho học sinh 2 nhiệm vụ cần giải quyết trong tiết học: 

Hệ thống kiến thức về xác suất đã học trong chương V và giải các bài tập liên quan.
b) Nội dung: Học sinh chơi trò chơi trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm:
HS mô tả được 2 vấn đề cần giải quyết trong tiết học:

+ Hệ thống kiến thức về xác suất.

+  Nhận dạng bài tập liên quan.

 d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV tổ chức trò chơi khởi động “TÌM ĐỒNG ĐỘI”. Qua trò chơi HS trả lời các câu hỏi.
Một nhóm học sinh quốc tế gồm 9 học sinh đến từ các nước: Việt Nam, Ấn Độ, Ai Cập, Brasil, Canada, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Nam Phi, mỗi nước chỉ có đúng một học sinh. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm học sinh quốc tế trên. Tìm số phần tử của tập hợp G gồm các kết quả có thể xảy ra đối với học sinh được chọn ra. Sau đó, hãy tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “ Học sinh được chọn đến từ châu Á”; 

b) “ Học sinh được chọn đến từ châu Âu”; 

c) “ Học sinh được chọn đến từ châu Mỹ”; 

d) “ Học sinh được chọn đến từ châu Phi”. 

* HS thực hiện nhiệm vụ:
HS hoạt động tập thể trả lời các câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời cá nhân theo mức độ hiểu và nhớ kiến thức.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung khi cần thiết.

* Kết luận, nhận định: 

- GV dẫn dắt vào bài.
	Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với học sinh được chọn ra là:

G=[image: image18.png]{Viét Nam; An D§; Ai Cap; Brasil; Canada;
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Số phần tử của tập hợp G là 10.

a) Xét biến cố “ Học sinh được chọn đến từ Châu Á”.

Có hai kết quả thuận lợi cho biến cố trên là: [image: image20.png]Viét Nam; An Dé



 

Vì thế, xác suất của biến cố trên là: [image: image22.png]



b) Xét biến cố “ Học sinh được chọn đến từ châu Âu”.

Có ba kết quả thuận lợi cho biến cố trên là: [image: image24.png]Tay Ban Nha; Dtrc; Phap.



 

Vì thế, xác suất của biến cố trên là: [image: image26.png]



c) Xét biến cố “ Học sinh được chọn đến từ châu Mỹ”.

Có hai kết quả thuận lợi cho biến cố trên là: [image: image28.png]


 

Vì thế, xác suất của biến cố trên là: [image: image30.png]



d) Xét biến cố “ Học sinh được chọn đến từ châu Phi”.

Có hai kết quả thuận lợi cho biến cố trên là: [image: image32.png]Ai Cap; Nam Phi



 

Vì thế, xác suất của biến cố trên là: [image: image34.png]





B. HỆ THỐNG KIẾN THỨC: Củng cố các kiến thức về một số yếu tố xác suất (5 phút)

Hoạt động 1: 
[image: image35.png]



a) Mục tiêu: Hệ thống kiến thức trọng tâm về xác suất của chương V.
b) Nội dung: HS làm việc nhóm ở nhà, hệ thống kiến thức chương V.
c) Sản phẩm: HS xây dựng được sơ đồ tư duy hoàn chỉnh, HS nhớ kiến thức trọng tâm về xác suất của chương V.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- GV nêu yêu cầu: Ở tiết học trước cô đã giao về nhà hệ thống lại kiến thức một số yếu tố thống kê, một số yếu tố về xác xuất. 

Đại diện nhóm học sinh lên bảng trình bày
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: HS HĐ nhóm ở nhà
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- Đại diện 2 nhóm 2 HS lên bảng trình bày.

- Các bạn dưới lớp theo dõi, đưa ra câu hỏi, thảo luận liên quan đến lý thuyết của chương V.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV nhận xét các câu trả lời của HS, động viên các em tự tin khi thảo luận. 

GV: Qua nghiên cứu, phân tích các thông tin thu thập được, khoa học thống kê cùng với một số mô hình xác suất đơn giản, mô tả xác suất đem lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống, góp phần phục vụ lợi ích cho con người ngày càng tốt hơn.
	I. Tóm tắt lí thuyết:





C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP: Củng cố các kĩ năng giải bài tập tính xác suất (30 phút). 
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng các kiến thức về khái niệm xác suất thực  nghiệm.
b) Nội dung: Làm bài tập 6, 7, 8, 9/SGK trang 36. 
c) Sản phẩm: 
 - Lời giải bài tập 6;

- Lời giải bài tập 7;
- Lời giải bài tập 8; 

- Lời giải bài tập 9.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi làm bài 6,7-sgk trang 36 trên phiếu bài tập.
Bài 6: Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Tính xác suất của mỗi biến cố sau: 

a) "Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là ước của 6’’; 

b) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 3 dư 2’’.
Bài 7: Một hộp có 52 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, ..., 51, 52; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thể trong hộp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau: 

a) ‘‘ Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 3 dư 1 và chia cho 17 dư 2’’; . 

b) “ Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có chứa chữ số 5’’.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- 2 HS trong nhóm chia phần việc, làm bài cá nhân. Sau đó trao đổi, chia sẻ cách thực hiện và  kết quả.

* Báo cáo, thảo luận 1: 

- 2 nhóm báo cáo kết quả.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung khi cần thiết.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV nhận xét.
- GV chốt dạng toán tính xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản.
- GV lưu ý HS các dạng toán và kiến thức hay sử dụng: mối quan hệ chia hết, số nguyên tố, ước, bội, ...
	Dạng 2: Bài toán tính xác suất của biến cố ngẫu nhiên.
Bài 6:

Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc là 

A = {mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm; mặt 6 chấm}.

Số phần tử của tập hợp A là 6.

a) Có sáu kết quả cho biến cố: "Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là ước của 6’’ là mặt 1 chấm, mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm, mặt 5 chấm, mặt 6 chấm.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là 
[image: image36.wmf]6
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b) Có một kết quả cho biến cố: “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 3 dư 2’’ là mặt 5 chấm.  

Vì thế, xác suất của biến cố trên là 
[image: image37.wmf]1
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Bài 7:
Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là: A={1, 2, 3, ..., 51, 52}.

Số phần tử của tập hợp A là 52.

a) Có một kết quả cho biến cố: ‘‘ Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 3 dư 1 và chia cho 17 dư 2’’ là 19.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là 
[image: image38.wmf]1
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b) Có tám kết quả cho biến cố: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có chứa chữ số 5’’ là 5, 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là 
[image: image39.wmf]82
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
GV yêu cầu HS cá nhân làm bài 8:
Bài 8: 

Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Tính xác suất của mỗi biến cố sau: 

a) ‘‘ Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho cả 2 và 5’’; 

b) “Số tự nhiên được viết ra là số có tổng các chữ số bằng 5’’.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
HS hoạt động cá nhân làm bài tròn 2 phút.

* Báo cáo, thảo luận 2: 

1, 2 HS trình bày cách thực hiên.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV nhận xét.
- GV lưu ý HS cần tìm các biến cô thuận lợi trước khi tính xác suất.
	Bài 8:
Tập hợp tất cả các số tự nhiên có hai chữ số là A={10; 11; 12; 13; ..., 98; 99}.
Số phần tử của tập hợp A là 90.

a) Có chín kết quả cho biến cố: ‘‘ Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho cả 2 và 5’’ là 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
Vì thế, xác suất của biến cố trên là 
[image: image40.wmf]91
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b) Có năm kết quả cho biến cố: “Số tự nhiên được viết ra là số có tổng các chữ số bằng 5’’ là 14, 23, 32, 41, 50.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm lớn làm 9 bài tập theo kỹ thuật khăn trải bàn. 
Bài 9:

Một đội thanh niên tình nguyện gồm 27 thành viên đến từ các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đông Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long. Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang và Cà Mau; mỗi tỉnh chỉ có đúng một thành viên trong đội. Chọn ra ngẫu nhiên một thành viên của đội thanh niên trên. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Tây Nguyên’’

b) “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Duyên hải miền Trung’’;

c) “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Đông Nam Bộ’’;

d) Thành viên được chọn ra đến từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:

- HS hoạt động nhóm lớn làm 9 bài tập theo kỹ thuật khăn trải bàn.
* Báo cáo, thảo luận 3: 

- GV mời 1,2 nhóm trưng bày sản phẩm, đại diện nhóm trình bày, tiếp nhận phản biện.
* Kết luận, nhận định 3: 

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm hoạt động tốt.

- Công việc thống kê và tính xác suất được thực hiện rất nhiều trong các công việc, ngành nghề và đem lại thông tin hữu ích.
	Bài toán thực tế 

Bài 9:

a) Có năm kết quả cho biến cố: “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Tây Nguyên’’ là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là 
[image: image42.wmf]5
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b) Có bốn kết quả cho biến cố: “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Duyên hải miền Trung’’ là Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận. 

Vì thế, xác suất của biến cố trên là 
[image: image43.wmf]4
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c) Có năm kết quả cho biến cố: “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Đông Nam Bộ’’ là Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đông Nai, Tây Ninh. 

Vì thế, xác suất của biến cố trên là: 
[image: image44.wmf]5
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG ( 4 phút) 
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức về thống kê và xác suất giải bài toán thực tế.

Kết quả thống kê số lượng học sinh mắc covid-19 phát hiện qua test nhanh của 40 HS lớp 7A trong học kì II được cho trong biểu đồ sau. 
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a) Trong 4 tháng có bao nhiêu học sinh mắc covid-19.
b) Số học sinh mắc covid-19 chiếm bao nhiêu % sĩ số lớp.

c) Nhận xét về sự ảnh hưởng của thời tiết, độ ẩm không khí đến việc lây nhiễm covid-19. Đưa ra các biện pháp khắc phục.

d) Hằng tuần lớp 7A thực hiện test nhanh định kì 1 lần cho 4 học sinh ở mỗi tổ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong 10 học sinh ở tổ 1. Tính xác suất của biến cố học sinh được chọn ngồi bàn đầu tiên, biết rằng mỗi bàn có 2 học sinh.

b) Nội dung: HS giải bài tập bổ sung

c) Sản phẩm: Bài tập thực tế và liên hệ cuộc sống.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV giao bài tập cho HS hoạt động nhóm đôi trong 3 phút.

HS trao đổi hội ý nhanh đưa ra phương án thực hiện bài tập các phần a, b.
GV hỗ trợ nếu cần thiết và yêu cầu HS ngoài giờ lên lớp tìm hiểu thông tin để hoàn thiện phần c, d.

( Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)

· HS ôn tập lại kiến thức toàn chương V.
· HS hoàn thiện bài tập trong bài và bài tập bổ sung.
· HS tìm hiểu thông tin và các kết quả thống kê trên các trang thông tin chính thống để hiểu hơn về tính ứng dụng của thống kê và tính xác suất.
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